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I

STT Tên tài sản Loại 
Số 

lượng
ĐVT Ghi chú Hiện trạng

1 Sạc Không rõ 4 thùng 40 hộp/thùng
Sản xuất năm 2020, 

chưa qua sử dụng.

2
ống cao su két làm 

mát 
Không rõ 1 thùng 7 cái/thùng

Sản xuất năm 2020, 

chưa qua sử dụng.

3 Thụt xe máy Không rõ 34 thùng 10 cái/thùng
Sản xuất năm 2020, 

chưa qua sử dụng.

4 Đèn dozo Không rõ 1 thùng 5 cái/ thùng
Sản xuất năm 2020, 

chưa qua sử dụng.

5 gương xe máy rizoma Không rõ 23 thùng 20 cái/thùng
Sản xuất năm 2020, 

chưa qua sử dụng.

6
dây xích hộp số xe 

máy
Không rõ 67 thùng 240 cái/thùng 

Sản xuất năm 2020, 

chưa qua sử dụng.

7 đèn đuôi xe Không rõ 1 thùng
3 loại, mỗi cái, 2 

cái/thùng

Sản xuất năm 2020, 

chưa qua sử dụng.

8 Đèn xe Không rõ 1 thùng 24 cái/thùng
Sản xuất năm 2020, 

chưa qua sử dụng.

9 bọc van xe máy Không rõ 9 thùng 500 cái/thùng
Sản xuất năm 2020, 

chưa qua sử dụng.

10 đầu đèn xe điện Không rõ 24 thùng 20 cái/thùng
Sản xuất năm 2020, 

chưa qua sử dụng.

11 bọc chân gương xe Không rõ 12 thùng 200 cái/thùng
Sản xuất năm 2020, 

chưa qua sử dụng.

12 quạt xe nâng Không rõ 1 thùng 3 cái/thùng
Sản xuất năm 2020, 

chưa qua sử dụng.

13 côn xe máy Không rõ 4 chồng 100 cái/ thùng
Sản xuất năm 2020, 

chưa qua sử dụng.

14 đồ điện động cơ rèm Không rõ 3 thùng 15 cái/thùng
Sản xuất năm 2020, 

chưa qua sử dụng.

Phụ lục II

BẢNG TỔNG HỢP CÁC TÀI SẢN

(Kèm theo Thông báo số:                 /TB-STC ngày            /6/2026 

của Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng)

Container số hiệu EISU9131927 chuyển sang Container số hiệu AMFU8657778
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STT Tên tài sản Loại 
Số 

lượng
ĐVT Ghi chú Hiện trạng

15 ghi đông Không rõ 14 thùng 9 cái/thùng
Sản xuất năm 2020, 

chưa qua sử dụng.

16 phanh đĩa nisin 2 thùng 30 cái/thùng
Sản xuất năm 2020, 

chưa qua sử dụng.

17 bản lề sàn thủy lực VVP 76 cái
Sản xuất năm 2020, 

chưa qua sử dụng.

18 săm xe Không rõ 5 thùng 50 cái/thùng
Sản xuất năm 2020, 

chưa qua sử dụng.

19 hộp đựng dầu phanh Không rõ 7 thùng 20 cái/thùng
Sản xuất năm 2020, 

chưa qua sử dụng.

20 nhông đĩa Không rõ 48 thùng 45 cái/thùng
Sản xuất năm 2020, 

chưa qua sử dụng.

21 hộp mp3 xe ô tô Không rõ 1 thùng 30 cái/thùng
Sản xuất năm 2020, 

chưa qua sử dụng.

22 mâm xe nâng Không rõ 1 thùng 4 cái/thùng
Sản xuất năm 2020, 

chưa qua sử dụng.

23 nắp bình xăng gas cas 1 thùng 50 cái/thùng
Sản xuất năm 2020, 

chưa qua sử dụng.

24 hộp bi, đạn bạc skf 2 thùng 8 cái/thùng
Sản xuất năm 2020, 

chưa qua sử dụng.

25 lá côn xe máy Không rõ 3 thùng
10 chồng/thùng, 

100 cái/chồng

Sản xuất năm 2020, 

chưa qua sử dụng.

26
động cơ, mâm xe đạp 

điện
Không rõ 14 thùng 4 cái/thùng

Sản xuất năm 2020, 

chưa qua sử dụng.

27 lọc gió vision 150 Không rõ 10 thùng 40 cái/thùng
Sản xuất năm 2020, 

chưa qua sử dụng.

28
động cơ bơm bánh 

răng thủy lực xe nâng
Không rõ 5 thùng 4 cái/thùng

Sản xuất năm 2020, 

chưa qua sử dụng.

29 đèn led dây  Không rõ 7 thùng
5 cuộn/ thùng + 3 

cuộn lẻ

Sản xuất năm 2020, 

chưa qua sử dụng.

30 ổ bi đạn bạc skf 7 thùng 55 cái/ thùng 
Sản xuất năm 2020, 

chưa qua sử dụng.

31 Cuộn chỉ tơ Không rõ 145 cuộn
Cuộn to khoảng 

5kg

Sản xuất năm 2020, 

chưa qua sử dụng.
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STT Tên tài sản Loại 
Số 

lượng
ĐVT Ghi chú Hiện trạng

32 quận vải Không rõ 6 cuộn dài 40m, khổ 2,5m
Sản xuất năm 2020, 

chưa qua sử dụng.

33 Cuộn chỉ tơ chỉ to 405 Cuộn

Cuộn nhỏ khoảng 

2kg, Đơn giá cho 

cuộn 2kg

Sản xuất năm 2020, 

chưa qua sử dụng.

34 vòng bi Không rõ 2 thùng 100 cái/ thùng
Sản xuất năm 2020, 

chưa qua sử dụng.

35 lọc bô xe máy Không rõ 9 thùng 150 cái/thùng 
Sản xuất năm 2020, 

chưa qua sử dụng.

36 động cơ xe Không rõ 33 cái
Sản xuất năm 2020, 

chưa qua sử dụng.

37 đèn xe nâng Không rõ 23 cái
8 cái trước, 15 

cái sau

Sản xuất năm 2020, 

chưa qua sử dụng.

38 găng tay Không rõ 3 thùng 30 cái/thùng
Sản xuất năm 2020, 

chưa qua sử dụng.

39 cần xe nâng Không rõ 7 thùng 50 cái/thùng
Sản xuất năm 2020, 

chưa qua sử dụng.

40 bố thắng Không rõ 6 thùng 90 cái/thùng
Sản xuất năm 2020, 

chưa qua sử dụng.

41 nhông đĩa nhỏ Không rõ 16 thùng 200 cái/thùng
Sản xuất năm 2020, 

chưa qua sử dụng.

II

1 âm ly cũ Không rõ 142 cái
Đã qua sử dụng, han 

rỉ vỏ ngoài.

2
âm ly jarguar mới PA 

506N
Không rõ 19 cái

Sản xuất năm 2020, 

chưa qua sử dụng

3 loa cũ Không rõ 2 cái
Đã qua sử dụng, han 

rỉ vỏ ngoài

4 chảo chống dính Không rõ 20 cái
Sản xuất năm 2020, 

chưa qua sử dụng

5 tủ lạnh hitachi r-wx74kx 4 cái
Sản xuất năm 2020, 

chưa qua sử dụng

6

Tủ chăm sóc quần áo 

thông minh LG Styler 

S3IFA 

S3ifa 2 cái
Sản xuất năm 2020, 

chưa qua sử dụng

III

1 Máy chà lưng beurer 149 thùng 4 cái/thùng
Sản xuất năm 2020, 

chưa qua sử dụng.

Container số hiệu SUDU5977897 sang Container số hiệu MSKU9517664

Container số hiệu MSKU9517664 
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STT Tên tài sản Loại 
Số 

lượng
ĐVT Ghi chú Hiện trạng

2 quạt rowenta HQ7112 150 cái
Sản xuất năm 2020, 

chưa qua sử dụng

3 bộ nồi 7 món Silit 218 bộ
Sản xuất năm 2020, 

chưa qua sử dụng

4 lò vi sóng bosch BFL634GB1 26 cái
Sản xuất năm 2020, 

chưa qua sử dụng

5 máy rửa bát bosch SKS62E22EU 22 cái
Sản xuất năm 2020, 

chưa qua sử dụng

6
Bộ để dụng cụ nhà 

bếp 3 món
 joseph 226 thùng 2 bộ/thùng

Sản xuất năm 2020, 

chưa qua sử dụng

IV

1 lò nướng bosch HBG675BB1 12 cái
Sản xuất năm 2020, 

chưa qua sử dụng.

2 bếp âm tủ PIP675DC1E 44 cái 
Sản xuất năm 2020, 

chưa qua sử dụng.

3 nồi chiên không dầu Không rõ 3 cái
Sản xuất năm 2020, 

chưa qua sử dụng.

4 nồi cơm cuckoo Không rõ 10 cái
Sản xuất năm 2020, 

chưa qua sử dụng.

5 máy mát xa zespa zp713 2 cái 
Sản xuất năm 2020, 

chưa qua sử dụng.

6 âm li cũ Không rõ 7 cái 
Sản xuất năm 2020, 

chưa qua sử dụng.

7 loa Không rõ 1 cái 
Sản xuất năm 2020, 

chưa qua sử dụng.

8 quạt oto Không rõ 17 cái 9 cái cũ 
Sản xuất năm 2020, 

chưa qua sử dụng.

9 nồi cơm cũ Không rõ 4 cái 
Sản xuất năm 2020, 

chưa qua sử dụng.

10 bóng golf Không rõ 1 thùng 38 gói/10 bóng 
Sản xuất năm 2020, 

chưa qua sử dụng.

11 nồi nướng air fryer 1 cái
Sản xuất năm 2020, 

chưa qua sử dụng.

Container số hiệu SCMU4309534 (chuyển sang Cont số hiệu MSKU0230246)
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STT Tên tài sản Loại 
Số 

lượng
ĐVT Ghi chú Hiện trạng

V

1 Nồi cơm điện cuckoo G-1030MP 130 cái
Sản xuất năm 2020, 

chưa qua sử dụng.

2 Nồi cuckoo
CPP- 

HUF1080SE
90 cái

Sản xuất năm 2020, 

chưa qua sử dụng.

3 bóng golf Không rõ 12 thùng 10 quả/50 gói/thùng
Sản xuất năm 2020, 

chưa qua sử dụng.

VI

1 vòi sen toto tbv03404j 45 Thùng 1 bộ/ thùng
Sản xuất năm 2020, 

chưa qua sử dụng.

2

Tủ chăm sóc quần áo 

thông minh LG Styler 

S3IFA 

S3ifa 4 Cái
Sản xuất năm 2020, 

chưa qua sử dụng.

3 máy giặt panasonic
NA-VX700 

BL 
2 Cái

Sản xuất năm 2020, 

chưa qua sử dụng.

4 máy giặt panasonic
NA-VX900 

BL
3 Cái

Sản xuất năm 2020, 

chưa qua sử dụng.

5 Máy lọc nước kiềm AL800 18 Thùng
Sản xuất năm 2020, 

chưa qua sử dụng.

6 tủ để rượu lefier LW D32 1 Cái
Sản xuất năm 2020, 

chưa qua sử dụng.

7 tất da sabrina 24 Thùng 50đôi/thùng
Sản xuất năm 2020, 

chưa qua sử dụng.

8 Nồi áp suất T-Fal 8 Cái
Sản xuất năm 2020, 

chưa qua sử dụng.

9 bồn rửa chén Toyoura N801BIAEb 3 Cái
Sản xuất năm 2020, 

chưa qua sử dụng.

10
bếp ấm tường 

mitsubishi
CS-G318MS 36 Cái

Sản xuất năm 2020, 

chưa qua sử dụng.

11 Hitachi 
HT-

M300XTWF
1 Cái

Sản xuất năm 2020, 

chưa qua sử dụng.

12 Hitachi M8AKTWF 5 Cái
Sản xuất năm 2020, 

chưa qua sử dụng.

Container số hiệu MSKU0230246 sang Container CAXU9175575

Container số hiệu AMFU 8657778 (chuyển sang để trong Cont số hiệu MSKU0230246)
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STT Tên tài sản Loại 
Số 

lượng
ĐVT Ghi chú Hiện trạng

13 Hitachi HTK60S 6 Cái
Sản xuất năm 2020, 

chưa qua sử dụng.

14 Hitachi 
HTM9HTW

F
3 Cái

Sản xuất năm 2020, 

chưa qua sử dụng.

27 Máy lọc nước kiềm
TKAS30 

panasonic
2 Cái

Sản xuất năm 2020, 

chưa qua sử dụng.

28 bếp từ panasonic KZG32AS 20 Cái
Sản xuất năm 2020, 

chưa qua sử dụng.

29 tủ lạnh mitsubishi MFU14D 10 Cái
Sản xuất năm 2020, 

chưa qua sử dụng.

30 nồi thermos KBG- 4500 30 Thùng 2 cái/thùng 
Sản xuất năm 2020, 

chưa qua sử dụng.

VII

1
Máy lọc nước khử 

khuẩn brita
marella 138 thùng 4 cái/thùng

Sản xuất năm 2020, 

chưa qua sử dụng

2 Máy hút mùi bosch dwb96bc50 5 cái 
Sản xuất năm 2020, 

chưa qua sử dụng

3 Máy hút mùi bosch bwk97jq60 7 cái 
Sản xuất năm 2020, 

chưa qua sử dụng

4 Máy hút mùi bosch dwb66bc50 4 cái 
Sản xuất năm 2020, 

chưa qua sử dụng

5 Máy hút mùi bosch dfr097a52 29 cái 
Sản xuất năm 2020, 

chưa qua sử dụng

6 Máy hút mùi bosch dfs067j50 53 cái 
Sản xuất năm 2020, 

chưa qua sử dụng

7 Máy hút mùi bosch dwb67lm50 4 cái
Sản xuất năm 2020, 

chưa qua sử dụng

8 quạt rowenta hq7112 88 cái
Sản xuất năm 2020, 

chưa qua sử dụng

9 bộ nồi nấu 10 món wmf , set risa 56 bộ 
Sản xuất năm 2020, 

chưa qua sử dụng

10 bếp điện bosch pie631fb1e 20 cái
Sản xuất năm 2020, 

chưa qua sử dụng

11 lò nướng bosch hbg675bs1 36 cái
Sản xuất năm 2020, 

chưa qua sử dụng

Container số hiệu TRLU8049447
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STT Tên tài sản Loại 
Số 

lượng
ĐVT Ghi chú Hiện trạng

12 lò vi sóng âm tủ bosch bfl634gs1 29 cái
Sản xuất năm 2020, 

chưa qua sử dụng

13
bộ sắp xếp bồn rửa 3 

món joseph
Không rõ 122 thùng 2 cái/thùng

Sản xuất năm 2020, 

chưa qua sử dụng

VIII

1 máy làm kem frigoma 1 cái

2 máy quay gà vịt lợn Không rõ 1 cái

3 xe máy Không rõ 1 cái

4 Xe đạp Không rõ 3 cái Xe cũ đã qua sử dụng

Container số hiệu YMLU 8451365

Máy cũ đã qua sử dụng

Máy cũ đã qua sử dụng

Máy cũ đã qua sử dụng
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